	UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 6 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                        (Đề thi gồm 6 câu, trong 1 trang)
                  


Phần I: Đọc - hiểu (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
     Một hôm, đàn Kiến phát hiện một chú Ong nhỏ bị thương đang nằm dưới khóm hoa hồng trong vườn. Ong nhỏ không bay được nữa, đang nằm rên la vì đau. Đàn Kiến tốt bụng ngay lập tức cố gắng nhấc Ong nhỏ lên, tìm cách đưa về nhà.
   Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa hồng  như trước.
   Ong nhỏ không quên ơn cứu mạng của đàn Kiến. Việc đầu tiên nó làm sau khi khỏi là tặng đàn Kiến một lẵng hoa đầy mật. Nó nói : “ Các bạn Kiến, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Đây là mật hoa tươi tôi tặng các bạn, xin hãy nhận lấy, mong các bạn sẽ thích”.
    Đàn Kiến thấy Ong nhỏ chân thành quá liền nhận món quà đáng quý rồi cùng Ong nhỏ thưởng thức mật hoa ngọt thơm.
                          ( Trích “Mật hoa thơm ngọt” Trương Thái- NXB Thanh niên, 2018 )
Câu 1( 1,0 điểm): Xác định ngôi kể, thể loại của đoạn trích?
Câu 2( 1,0 điểm): Trong đoạn trích trên, đàn kiến có hành động gì khi thấy Ong nhỏ bị thương?
Câu 3( 1,0 điểm): Câu văn “Ong nhỏ không bay được nữa, đang nằm rên la vì đau.” có sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của phép tu từ đó?
Câu 4( 1,0 điểm) Nêu hai bài học em rút ra được từ đoạn trích trên?

Phần II: Làm văn (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):  Bằng một đoạn văn (khoảng 7 đến 10 câu), em hãy ghi lại cảm xúc  khi đọc khổ thơ trích trong bài thơ Mái ấm ngôi nhà của Trương Hữu Lợi:
                  Nếu cánh chim nào chở con lên thăm mặt trời cháy đỏ
Con đừng quên lối về nhà
Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa...
    (Trương Hữu Lợi, Bài hát con kiến, NXB Đồng Nai, Đồng Nai, 1998,tr.60-61)
Chú thích: 
       Nhà thơ Trương Hữu Lợi (1948-2020) là một nhà thơ đa tài, nổi tiếng với những sáng tác cho cả người lớn và thiếu nhi. Trong thơ thiếu nhi, ông chú trọng đến sự bay bổng, dí dỏm, vần điệu dễ nhớ, dễ thuộc, hình ảnh thơ mang tính ước lệ cao. Mái ấm ngôi nhà một bài thơ giàu cảm xúc về tình cảm gia đình.
Câu 2 (4,0 điểm): Với tấm lòng yêu thương và sự kính trọng, em hãy kể lại một trải nghiệm sâu sắc, đáng nhớ với một người thân trong gia đình.

........... Hết ..........











		UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Ngữ văn 6
(Hướng dẫn chấm này gồm 06 câu trong 03 trang)



	


I. Hướng dẫn chung:
1. Bài làm của thí sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2. Hướng dẫn chấm dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của thí sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu thí sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.
3. Điểm toàn bài thi lẻ đến 0,25.
II. Hướng dẫn chi tiết:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Một số câu hỏi của đề thi theo hướng mở, thí sinh có thể trả lời theo ý hiểu của bản thân, nhưng phải có cơ sở và thuyết phục. Giám khảo căn cứ những gợi ý sau để đánh giá, cho điểm.

	 Số








Đọc hiểu
	1
	- Đoạn truyện trên thuộc thể loại truyện đồng thoại
- Sử dụng ngôi kể thứ ba
	0,5
0,5

	
	2
	- Trong đoạn trích trên, khi thấy Ong nhỏ bị thương đàn kiến có hành động: ngay lập tức cố gắng nhấc Ong nhỏ lên, tìm cách đưa về nhà.
	
1,0

	
	3
	- Các từ ngữ thể hiện phép tu từ nhân hóa: “Rên, la”
- Tác dụng: 
+ Khiến con kiến trở nên sống động, biết hành động, có cảm xúc như một con người.
+ Làm cho câu văn, đoạn truyện gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng với bạn đọc.
	0,5

0,25
    
  0,25

	
	4
	- Học học sinh nêu được hai bài học trong các gợi ý sau:
+ Phải biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác…
+ Sống vui vẻ, hòa đồng, lạc quan, …  
+ Biết làm những việc có ích cho bản thân và mọi người...
+ Biết cảm ơn những người giúp đỡ mình
+ Cùng trao gửi, đón nhận những tình cảm quý mến từ bạn bè, mọi người....
	1,0

	








VIẾT
	1
	Bằng một đoạn văn (khoảng 7 đến 10 câu), ghi lại cảm xúc của em khi đọc  đoạn thơ sau: 
Nếu cánh chim nào chở con lên thăm mặt trời cháy đỏ
Con đừng quên lối về nhà
Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn:
Xác định đúng yêu cầu về hình thức, dung lượng (từ 7 đến 10 câu) của đoạn văn
b. Xác định đúng yêu cầu: Cảm xúc khi đọc đoạn thơ
	
0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý để làm rõ yêu cầu của đề:
Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề. Sau đây là một số gợi ý:
- Khổ thơ gợi lên cảm giác sâu sắc về tình cảm gia đình và quê hương, nhấn mạnh  dù đi đâu xa, dù khám phá những điều mới mẻ đến đâu, con người cũng không được quên "lối về nhà".
 -"Mặt trời cháy đỏ" là hình ảnh ẩn dụ cho những vùng đất xa xôi, huyền bí, tượng trưng cho khát vọng khám phá thế giới. 
-  "ngọn lửa" ở nơi sớm chiều nhen lên là biểu tượng của sự ấm áp, bình dị, tình yêu thương của gia đình. 
- Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do, giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ, hình ảnh thơ mang ý nghĩa tượng trưng...
	


0,25

0,25


0,25


0,25

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
· Lựa chọn được các phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề:
· Trình bày rõ những bài học rút ra từ văn bản trên
· Lập luận chặt chẽ, thuyết phục.
	
0,25

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn;…
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề, có cách diễn
đạt mới mẻ...
	0,25

	
	2







	Với tấm lòng yêu thương và sự kính trọng, em hãy kể lại một trải nghiệm sâu sắc, đáng nhớ với một người thân trong gia đình.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Kể lại một trải nghiệm
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với người thân của mình.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp 
- Xác định được các sự việc chính của bài viết.
- Sắp xếp được các sự việc hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn kể:
+ Giới thiệu được một trải nghiệm đáng nhớ của em với người thân  của em.
+ Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện và  nhân vật liên quan.
+ Kể diễn biến sự việc.
+ Nêu ý nghĩa (bài học) của trải nghiệm đối với bản thân.
	1,5

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Triển khai được các sự việc theo trình tự nhất định.
- Kết hợp kể, miêu tả và biểu cảm.
	1,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, có sự sáng tạo.
	0,25


-------------Hết-----------
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Ph ? n I: Đ ? c  -   hi ? u   (4,0 đi ? m)   Đ ? c  đo ? n   trích   sau và tr ?  l ? i các câu h ? i bên dư ? i:         M ? t hôm, đàn Ki ? n phát hi ? n m ? t chú Ong nh ?  b ?  thương đang n ? m dư ? i khóm  hoa h ? ng trong vư ? n. Ong nh ?  không bay đư ? c n ? a, đang n ? m rên la vì  đau. Đàn  Ki ? n t ? t b ? ng ngay l ? p t ? c c ?  g ? ng nh ? c Ong nh ?  lên, tìm cách  đưa v ?  nhà.       Vài hôm sau, Ong nh ?  đ ã h ? i ph ? c s ? c kh ? e, l ? i có th ?  bay lư ? n tung tăng trong  vư ? n hoa h ? ng  như trư ? c.       Ong nh ?  không quên ơn c ? u m ? ng c ? a đàn Ki ? n. Vi ? c đ ? u tiên nó làm sau khi kh ? i  là t ? ng đàn Ki ? n m ? t l ? ng hoa đ ? y m ? t. Nó nói : “ Các b ? n Ki ? n, c ? m ơn các b ? n đ ã  c ? u tôi. Đây là m ? t hoa tươi tôi t ? ng các b ? n, xin hãy nh ? n l ? y, mong các b ? n s ?   thích”.        Đàn Ki ? n th ? y Ong nh ?  chân thành quá li ? n nh ? n món quà đáng qu ý r ? i cùng Ong  nh ?  thư ? ng th ? c m ? t hoa ng ? t thơm.                               ( Trích   “M ? t hoa thơm ng ? t” Trương Thái -   NXB Thanh niên, 2018 )   Câu 1 (  1 , 0   đi ? m):   Xác đ ? nh ngôi k ? , th ?  lo ? i c ? a  đo ? n   trích ?   Câu 2 (  1 ,0  đi ? m):   Trong đo ? n trích trên, đàn ki ? n có hành đ ? ng gì khi th ? y Ong nh ?   b ?  thương?   Câu 3 ( 1, 0   đi ? m):   Câu văn “ Ong nh ?   không bay đư ? c n ? a, đang n ? m rên la vì  đau .”  có s ?  d ? ng bi ? n pháp tu t ?  nào?  Nêu   tác d ? ng   c ? a phép tu t ?  đó ?   Câu 4(   1,0 đi ? m)   Nêu   hai bài h ? c   em rút ra  đư ? c   t ?   đo ? n   trích   trên ?     Ph ? n II: Làm văn   (6 , 0 đi ? m)   Câu  1   ( 2 ,0 đi ? m):     B ? ng m ? t đo ? n văn  ( kho ? ng 7 đ ? n 10 câu ) ,  em hãy  g hi l ? i c ? m  xúc  khi đ ? c  kh ?   thơ  trích trong bài thơ  Mái  ? m ngôi nhà   c ? a Trương H ? u L ? i:                       N ? u cánh chim nào ch ?   con lên thăm m ? t tr ? i cháy đ ?   Con đ ? ng quên l ? i v ?   nhà   Nơi s ? m chi ? u  v ? n   nhen ng ? n  l ? a...        (Trương H ? u L ? i, Bài hát con  ki ? n, NXB Đ ? ng Nai, Đ ? ng Nai,   1998,tr.60 - 61 )   Chú thích:             Nhà thơ Trương H ? u L ? i (1948 - 2020)   là m ? t nhà thơ đa tài, n ? i ti ? ng v ? i nh ? ng  sáng tác cho c ?   ngư ? i l ? n và thi ? u nhi .   Trong thơ thi ? u nhi, ông chú tr ? ng đ ? n s ?  bay  b ? ng, dí d ? m, v ? n đi ? u d ?  nh ? , d ?  thu ? c,   hình  ? nh thơ   mang tính ư ? c l ?  cao.   Mái  ? m  ngôi   nhà   m ? t bài thơ giàu c ? m xúc v ?   tình c ? m gia  đ ình .   Câu 2  (4,0 đi ? m):   V ? i  t ? m lòng   yêu thương và s ?  kính  tr ? ng,   e m  hãy k ?  l ? i m ? t tr ? i  ngh i ? m sâu s ? c, đáng nh ?   v ? i m ? t ngư ? i thân trong gia đ ình .     ...........   H ? t   ..........          

